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TSi Uu hda moi céng doan —tU nau malt
(mashing) dén |én men (fermentation)
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Bién dir liéu qua trinh thanh bia tot hon
. Chat lugng lap lai 6n dinh
o Hiéusuatcaohon
« Chi phi nang lugng thap hon

Théch thirc cta nganh bia: Sw 6n dinh khi mé rong quy mé
San xuat bia xuat sac khong phai la tao ra mét mé hoan hao, ma la tai tao
dugc cung chat lugng dé - moi lan, moi mé.

Trong toan bd qua trinh nau bia: ]
« Mot sai léch nho vé nhiét dd khi nau malt c6 thé lam thay d6i hoat tinh
enzyme
« M6t bat 6n nhé trong qua trinh lén men cé thé lam léch huong vi hodc
do lén men
e Chu trinh CIP kém hiéu qua gay lang phi nuéc va nang lugng

Khi nha may bia mé rong:
o Hang nghin tag dit lieu dugc thu thap moi ngay: nhiét do, luu lugng, pH,
CO., ap Su\é’.t...
« Nhung phan l&n dir lieu khdng dugc khai thac ding murc

>

[« VIS

Van dé khéng phai la thiéu dir liéu - ma la thiéu insight.




Vai tro cua TrendMiner

Kétnoi truc tiépvi plantHistorian, TrendMinerchophép:

e Truc quan hda - so sanh — phan tich mé san XUAL khong can
lap trinh o ]

« Phat hién nguyén nhan goc ré cda bién déng trong vai phut
thay vi vai ngay

o Xay dung “Golden Fingerprints” cho tung cong thiac

o Chia sé dashboard & cdnh bdo tir phong diéu khién dén phong
QA

Két qua:

Chdt luong 6n dinh - gidm tiéu thu ndng luong - tri
tué qud trinh cé thé hanh déng duoc.




BUGC 1- TOl UU HOA CONG DOAN NAU MALT (MASHING)
Mashing la budc chuyén héa quan trong dau tién:

. Blen tinh bot trong hat thanh dudng cé the lén men

. E)ong thdi la ngudn gay tén that hiéu suat lén nhat trong nhiéu
nha may bia )
TrendMiner thay déi cudc choi nhu thé nao?

1. Hd so Mash “Chudn Vang” (Golden Mash Profiles)
e Ghi lai cAc mé mash tét nhat:
+ dudng cong nhiét
+ thoi gian nghi
+ clra s6 hoat hoa enzyme
« Luu thanh Golden Fingerprints dé lam chuan tham chiéu thdi gian thuc

2. So sanh mé dang chay theo thai gian thuc
« Overlay mé hién tai véi duong cong chuan
o Phat hién ngay:
+ Gia nhiét cham
+ Qua nhiét
+ Thai gian nghi khéng 6n dinh
> Ngan t6n that trudc khi hiéu suat chuyén hoa bi dnh hudng
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3. Phat hién cdu ciin & t8n that truyén nhiét

e DUng Formula Tags dé tinh:
+ AT gilra nudc nong va mash outlet
+ Hé s6 truyén nhiét theo thdi gian ,

e Pattern Search giup phat hién chu ky kém hiéu qua lap lai » dau hiéu
fouling



4. Téi wu hoa nang lvong
e Benchmark:
+ Hoi nudc
+ Nudc ‘
+ Pién theo tirng mé hodc moi hectoliter
e Truc quan hoda trong DashHub - phat hién line / ca van hanh kém

5. Ki€m soat pH va luu lugng tuan hoan
e Giam sat pH & recirculation rate theo thai gian thuc
e Phat hién dao déng bat thudng dnh hudng hoat tinh enzyme
e Canh bdo khi pH vuot ngudng cho phép

6. Phan tich su kién dé benchmark
e Ty dong nhan dién start / end cla tirng mash
e Sosanh:
+ ThOi glan
+ Hiéu suat chiét xuat
i Nang lrgng tiéu thu
e Xép hang cong thic - line - operator mot cach khach quan

Két qua | q
Hiéu sudt chiét xudt cao hon - chuyén héa én dinh - t/e'” kiém ro r
thdi gian, nuéc va ndng luong. T ‘ vl




BUGC2 - ON DINH QUA TRINH LEN MEN

Tl hdn loan > kiém soat
Lén men la noi “ma thuat” xay ra - va cling la noi bién déng gay hai nhiéu

nhat‘
Chi can:
. Sai léch nhiét d6 / 4p suat nho
« Men suy yéu sau nhiéu thé hé
> cO thé gay:
o Lén mencham
o Muivi 61

. Nong dé con khong on dinh
TrendMiner hé trg kiém soat lén men

1.Golden Fermentation Fingerprints

e Ghilai:
+ Nhiét do
+ Dién bién CO;
+ Dudng cong mat doé (density) ]
e S0 s&nh trng mé mdi véi mé chudn - thay sai léch ngay khi né xay ra

2.Theo d6i men (Yeast Tracking)
e Ghinhan:
+ Chang men
+S0 thé hé
+ Lugng cay
+ Ngudn mé
+ Tu’o’ng quan téc do lén men & lag time vai s6 lan tai st dung
—>Quyet dinh khi nao can thay men — dua trén dir liéu




3. Phat hién bat thudng & canh bao
e Tu dOng phat hién:
+ CO; tang cham
+ Nhiét do troi
+ Density khéong giam ,
e Canh bdo sdm - hanh déng trudc khi chat lugng bi dnh hudng

4. Phan tich su kién trén toan bo tank / site
e ToNng hop dir liéu [én men tir moi tank
e So sanh:
+ Thoi gian lén men
+ D0 attenuation
+HO so nhiét ,
e Tinh téng CO: sinh ra hoac hiéu suat chuyén héa dudng

5. Lién ket dir lieu chat luong
. Két nbi dix liéu lab & sensory:

“1ie{e]ile).
+ Mau A% o
+IBU T

+ D0 duc o
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+ Ghi chu huong vi
e ITruy ngugc truc tlep vé hanh vi lén men

6. T6i wu héa du doan (Predictive Optimization)
« Pattern Search dé xéac dinh “golden start” - diéu kién khdi dau
dan t&i mé hoan hao ‘
« Du dodn thanh cong ngay tir dau mé

Két qua: :
Lén men [dp lai 6n dinh - chét luong viing - ch
kiém sodt mang tinh du bdo.




BU'GC 3 - SAU LEN MEN: CAI TIEN LIEN TUC
Khi lén men da duoc ki€ém soat, toi wu héa mé rong sang:
e Conditioning
e Filtration
e Quan ly nang lugng
e Dam bao chat lugng

Conditioning & Filtration
e Theo doi:
+ Tdc dé lam lanh
+ Chénh ap qua filter
e Phat hién fouling sGm
e Giam rework & downtime

Hiéu qua nang luvong & tai nguyén
e Lién két:
+ HOi
+ CO; recovery
+ Nudc lam mat vai KPI qua trinh o ,
e Gidm 10-20% nang lugng ma khong can dau tu thiét bi méi

Chat lwvong & cong tac
e Dashboard chung cho:
+ Brewing
+ QA
+ Maintenance
e D{ lieu thay cho tranh luan




GIA TRI CUOI CUNG - NHA MAY BIA DAN
DAT BANG DU LIEU

V6i TrendMiner, nha mdy bia chuyén tur:
Xt ly su 6 bi déng - vén hanh chid déng
Anh c6 thé:
« Phat hién sai lé&ch trudc khi anh hudng chét lvgng
« Nhan ban me tdt nhat bang Golden Fingerprints
. Téiuu nang luong 10-20%
« RUt ngan chu ky s&n xuét
« T&i s dung men an toan, cé kiém soat
o Benchmark ca, ling, site mot cach khach quan

TRENDMINER CO THE LAY GI TU
HE ERP NHU SAP?

+ TrendMiner KHONG thay thé SAP.
+ TrendMiner “tiéu thu” (lay) dif liéu ngir canh tir SAP
dé bién dif liéu qua trinh (process data) trd nén dé
hiéu — so sanh dugc - va hanh dong dudgc.
Hay hiéu don gidn nhu sau:
o SAP= “Cai gi da dugc lén ké hoach, dat hang, san
xuat va ghi nhan sé sach” ,
« TrendMiner = “Trong qud trinh van hanh thuc té
da xay ra diéu gi, tirng phut mot”
Gid tri ndm & ché néi hai thé giéi dé lai véi nhau.




1) Cac loai dif liéu TrendMiner cé

thé 1ay tu SAP

TrendMiner khéng doc truc tiép bdng dir lieu SAP nhu mot
céng cu bdo cdo. )

Théng thudng, TrendMiner nhdn mét sé truong dir lieu ERP

dé& chon théng qua interface/ middleware, réi luu thanh cdc
“suwr kién ngir cdnh” (contextual events).

A) Ngi¥ canh san xuat & lénh san xuit (QUAN TRONG NHA T)
T SAP PP / S/4AHANA Manufacturing:
e Malénh san xuat (Production Order ID)
e San pham / cong thirc / SKU
e Mamé/s6 6 (Batch ID / Lot number) ,
o Thaoi diém bat dau - két thic: ké hoach vs thuc té
o San lugng ké hoach vs san luong thuc té (yield)
o Co&rework/ scrap (lam lai / phé)
Vi sao quan trong
e Cho phép TrendMiner:
+ Cat dir lieu qué trinh theo tirng order / ting batch
+ So sanh Order A vs Order B mot cach khach quan
+ Xay dung Golden Fingerprints theo tirng san pham

N

~ Néu khéng c6 [6p ngit cdnh nay, analytics sé kiéu “nhin trend mu
(xem dé thi ma khéng hiéu béi cdnh).

B) Tham chiéu cong thuc & phéi liu
Tu SAP:
e Tén cong thic/ phién ban cong thirc
e Thamsé muc tiéu (setpoints, specs)
e Tham chiéu BOM (nguyén liéu, chding men, phu gia)
TrendMiner dung dé lam gi ) ,
e Can chinh cac dudng cong thuc té (nhiét dd, pH, ap suat...) so voi
cong thirc du kién
e Phat hién:
+ Operator override (thao tac “de” setpoint)
+Tréi khoi y d6 cong thirc , ,
+ Cac phién ban céng thirc “nhin gidng nhau trén gidy” nhung hanh
xtr khac nhau khi chay that




C) Két qua chat lugng & phong lab (ldy c6
chon loc, khong thay LIMS)
T SAP QM hoac LIMS két noi:

e % Alcohol

o Apparent attenuation (do [én men biéu

kién)
e Mau (EBC/ SRM)
e |BU
e DO duc (turbidity)
e CO Pass/ Fail
Gia tri ] ] ]
e Lién hé két qua chat lugng cudi cung
Vi
+Hanh vi [én men
+ Hiéu suat mash
+ Do 6n dinh nhiét d6
e Trd loicdc cau kiéu:
“Hé so' lén men ndo thuc su'tao ra ABV
5.0% 6n dinh?”

D) Ngir canh bao tri & tai san (gidi han
nhung rat “nang ky”)
T SAP PM / EAM:

e AssetID

e Su kién bao tri (CIP, vé sinh, overhaul)

e Thoi diém héng (failure timestamps)

e Thai gian thuc hién work order
TrendMiner duoc gi

e Tuongquan:

+ Méat truyén nhiét © heat exchanger bi

bam ban

+ Lén men chdm ¢ bao tri van lam lanh
e Phat hién suy gidm hiéu ndng TRUOC
khi héng

N

E) Tham chiéu nang lwgng & chi phi
(KHONG phai ké toan tai chinh)
Tu SAP:
e Don gia nang lugng theo ky
e Tham chiéu phan bé utilities
o« Mapping cost center
TrendMiner KHONG lam
L P&L
e Ghiso chi phi
e Consolidation tai chinh
TrendMiner CO lam
e Chuyén:
+ kWh/ hl .
+ Steam/ batch thanh KPI cé “trong sé
chi phi”
e Xép hang:
+Line
+ Recipe
+ Ca van hanh theo cudong dé tiéu thu
nang lugng (energy intensity)




2) Nhiing thi TrendMiner KHONG lay
tu SAP (n6i cho ro)

Hda don ]
Gid nha cung cap
BUt todn ké todn
Binh gid ton kho
o Dir liéu chdt s6 tai chinh
> SAP van la “system of record” (hé théng ghi nhan chuan)
> TrendMiner la “system of insight” (hé thong tao insight)

Cé nhét tai chinh vao TrendMiner thuong la sai thiét ké.

3) Tich hdp ky thuat thudng dién ra

thé nao? (thuc teé)

M6 hinh hay gap:
1. SAP > Middleware (PI'/ CPI / APl / CSV / Event stream)
2. Chon mot sb trudng dit lieu » TrendMiner ContextHub
3. Cac su kién nglr canh dugc can theo timeline véi:

+ Tag historian
+ Start / end cula batch
+ Cac phase lén men

TrendMiner sau do:

e Xem di lieu SAP nhu “nhan su that” (truth labels)

e Khong xem nod nhu tin hiéu time-series lién tuc <




4) Vi sao nha may bia (va nha may qua

trinh) can SAP + TrendMiner di cung?

Cau héi ChisAP | ChiTrendMiner | Kéthep
Vi sao yield gidm X A
Phién ban céng thirc nao tét nhét ) 4 VAN
Visao kWh/hl tang Ay T\
Vi sao L&i QA lap laj X AN
Du doan mé hong tiép theo X X

SAP ndi cho anh biét anh d& san xuat cai gi.
TrendMiner ndi cho anh biét vi sao né xay ra — va liéu né co
lap lai khdng.

6) Ghi chu chién lugc (lién quan STDD/
-Te{[e]4))

Nhiéu dan vi tich hgp that bai vi:
e Ho ban phén mém )
e Thay vi ban ndng luc ra quyét dinh
TrendMiner + SAP khéng phai du an IT.
N6 la lap tri tué qua trinh (process intelligence) dat [én trén
ERP va DCS.
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TRENDMINER & SAP - NOI DUNG COT LOI

1. TrendMiner la gi trong “hé sinh thai SAP”?
TrendMiner la SAP Endorsed App (Premium Certified)

> Diéu nay c6 nghia: ///
e Dugc SAP chirng nhan chinh thirc

e Thiét ké dé két ndi - b6 sung - md rong gid tri cho SAP, khong
canh tranh vai tro ERP

+ Dinh vi ré rang trong tai liéu:
TrendMiner empowers process and asset experts with self-
service advanced analytics to improve operational performance
and profitability.
+ D6i tuwong chinh:

e Process engineers

e Asset/ maintenance experts

e Operators

e QA
Khéng phai ké todn, khéng phai IT thudn tuy

2.Van de ma SAP “chua giai quyet hét” (TrendMiner nhdm vao)
Thuc té tai cac nha may san xuat

e Doanh nghiép thu thap rat nhiéu dit lieu OT:
+ Sensor
+ |nstrument
+ Asset

e Nhung: .
+ D{r liéu nam rai rac

+ Kho dung
+ Phu thudc IT / data scientist ]
+ SMEs (Subject Matter Experts) khéng truc tiép khai thac

dugc . )
Han ché clia cach lam “Big Data truyén thong”:
. Project IT phire tap
. Can data scientist
e Tén thoi glan tén tien

e Tao “nut that c6 chai” trong t6 chirc
iper xuat hién nhu mét l&p “gidi phong dir liéu van

N



3. TrendMiner lam gi khi chay cung SAP?
3.1. Két n6i di¥ liéu - khéng pha kién trac
TrendMiner c6 thé:
o Két nobi:
+ SAP data infrastructure
+ On-premise data stores
+ Enterprise historians
J Kh(),ng can du an tich hgp nang neé
+ Cau rat quan trong:
Connect to your SAP data infrastructure and on-premises
data stores to unlock your data instantly.
~> Nghia la:
e SAP van la System of Record
* TrendMiner la System of Insight

3.2. Két hop dir ligu SAP + dir lieu OT
TrendMiner khéng chi doc historian, ma con:
o Két hop:
+ Time-series data (sensor, PLC, DCS)
+ Contextual data tu:
- SAP Ml
- SAP Digital Manufacturing Cloud
- Maintenance system

- LIMS . ,
- Tao ra “360° view” vé qua trinh san xuat

D\
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4. Nguoi dung dugc gi? (khong can data scientist)
Pay la “linh hon” cua tai liéu:
TrendMiner cho phép SMEs:

e Search trend ]
D3t cau hdi truc tiép lén dif liéu qud trinh
Tao fingerprints (chuan van hanh)
So sanh batch / grade / continuous process
Phat hién pattern bat thudng

o Du doéan hiéu suat
+ Tai lieu nhan manh:
Analytics without being a data scientist
No6i thang: .
> Engineer dung dugc — Operator hiéu dugc - Khong can IT
cam tay

5. Nhirng nang luc cu thé duoc liét ké trong file
T6i tom gon lai theo logic van hanh:
A. Phan tich & chuan héa van hanh

e Layer dirliéu

e SO sanh statistic

« Derive new time series (Timeg Series Builder)
B. Phat hién & phong ngira su co

o Diagnose process & asset problems

e Search patterns of interest

e Early warnings & predictions

« Notifications cho controller dé hanh dong ngay
C. Tw dong hdéa céng viéc lap lai

o Automate routine tasks

e Giam phu thubc con ngudi
D. Chia sé tri thirc

o Knowledge sharing

o Collaboration cross-site

« Tao van hda cai tién lién tuc



6. Gia tri cap t6 chirc ,
SMEs dung TrendMiner + SAP c6 thé déng gép truc tiép vao:

Tang OEE

Giam waste

Chat lugng 6n dinh

Giam carbon footprint
Tang an toan van hanh
Tang profitability lién tuc

Cau chét:
Democratized time-series analytics for your operational experts on
your SAP platform

7. Céach dién giai “ding va rat quan trong cho khach hang - nha may
(dac biét nganh bia, thuc pham, héa chat):

SAP gitip anh quan ly ké hoach - don hang - tai chinh.
TrendMiner gitp anh hiéu sau diéu gi dang thuc su xay ra trong
qua trinh san x‘uét, va vi sao no lap lai.

> Hai hé khéng chdng chéo - ma bé sung cho nhau.

Triét ly:
* Dua quyén phan tich dir liéu vé tay ngudi hiéu qué trinh nhat

Bién SAP tir “hé thong ghi nhan” thanh “nén tang ra quyét dinh”

“Pay la l&p tri tué van hanh dat lén trén SAP va hé OT hién hiru”



SAP TRONG NHA MAY BIA &
NUGC NGOT

(Nhin tir van hanh thuc té , khdng phai tor phong IT)

N

1. Vai trd t&ng thé ctia SAP trong nha may dé udng
NOi gon:
SAP & “bo xuong séng qudn tri” cla nha.mdy

. ké hoach

e Nguyén vat lieu

o chat lugng

e taisan

° Chiphf

e tuan thu

SAP khong diéu khién may, khong doc sensor.
SAP ghi nhan - chudn hoéa - kiém sodt - truy vét moi
th xung quanh qué trinh san xuat.




2. SAP lam gi trong ting khau cua

nha may Bia & Nudc ngot?

Theo dong chdy vat ly cua nha mdy.

d

2.1. Ké hoach san xuat - SAP PP
(Production Planning)
SAP quan ly:
. Ké hoach san xuat theo:
+ Ngay / tuan / thang
+ SKU (bia lon, bia chai, nudc
ngot PET, thuy tinh...)
e Lénh san xuat (Production
Order)
e Cbng thirc / recipe (& mic
quan tri),
Vi du thuc té:
e HOmM nay nau Bia Lager 330ml
 Tuan sau chuyén sang Nudc
ngot co gas PET
« SAP quyét dinh:
+ Nau mé nao trudc
+ Bao nhiéu mé
+ Dung tank nao
+ Tranh xung doét line
- SAP tra loi: “San xudt cdi gi -
khi nao - bao nhiéu - & déu”

2.2. Nguyén vat liéu - SAP MM
(Materials Management)
SAP quan ly:
o Malt, gao, duong
Hoa bia / huong liéu
« Men
e CO: ]
« Bao bi: chai, lon, nap, két
« Hoa chat CIP
SAP kiém soat:
o Ton kho
o« FIFO/FEFO
o Han st dung
e LO (batch/ lot)
Vidu:
o MOt 16 men dung cho 5 mé -
SAP biét )
« M6t 16 dudng bi l6i » SAP truy
ra:
+ D& dung cho mé nao
+ S&n pham nao da xuat
- SAP trad loi: “Nguyén liéu nay da di
dau, dung cho mé nao”



2.3. Cong thirc & dinh mirc - SAP
Recipe / BOM
SAP quan ly & mirc:
e Dinh mlc (BOM):
+ kg malt / hl
+ g hoa bia / hl
e Phién ban cong thirc (recipe
version)
« Chuan chat lugng muc tiéu

Luu y quan trong: ]
« SAP khéng quan ly chi tiét dong
hoc qua trinh
« SAP khoéng thay dudng cong
nhiét, CO,, pH
SAP chi biét:
« Dukién dung bao nhiéu
« Thuc té dung bao nhiéu (sau khi
nhap liéu)

+ SAP tra loi: “Anh dinh lam theo

cbng thuc nao”

+ Khéng tra oi duoc “vi sao mé
nay ngon — mé kia d¢”

2.4. Quan ly chat lwong - SAP QM
(Quality Management)
SAP quan ly:
« K& hoach lay mau
o Chitiéu:
+ D0 con
+Mau
+COz hoa tan
+D0 duc
+ pH
o Pass/ Fail
e Gidi phong 16 (Batch Release)
Vi du:
e QA do ABV =4.7% - Fail
e SAP:
+ Gilr 16 ,
+ Khéng cho xuéat

¢ Ghi nhan non-conformance
+ SAP trd loi: “L6 nay dat hay
khéng dat theo tiéu chudn”
+ Khong trd 167 duoc “ visao [én
men bi léch”
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2.5. Bao tri & tai san - SAP PM / EAM
SAP quan ly:
e Tank
e Bom
e Motor
e Chiller
e Heat exchanger
e Valve
SAP ghi nhan:
e Lich bao tri
o Work order
o SU cd ]
e Thay thé phu tung
e Thoigian dung may
Vidu:
e Chiller tank 12 bao tri hém qua
o HOm nay [én men cham ]
e SAP biét c6 bdo tri, nhung khong biét &nh hudng ra
sao

»

+ SAP trd o7: “Thiét bj ndy dd stra ldc ndo, ton bao nhiéu
+ Khéng trd (o7 “hiéu sudt sau stra cd tét hon khéng”

2.6. Nang luong & chi phi—SAP CO / Energy
SAP quan ly:
e Chiphidién
e Hoi
e Nudc ]
e CO; (& murc ké todn - phan bé)
SAP dung dé:
e Tinh gia thanh:
+1 hl bia
+1 két nudc ngot ]
o So sanh ké hoach - thuc té
SAP khéng thay duoc:
e Visao hdm nay dién / hlcao hon
e Canao, line nao gay lang phi

+ SAP trd (01 “Thdng ndy tén bao nhiéu tién dién”
+ Khoéng tré (o7 “dién bj dot & dau”

R
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3.Tong hop - SAP manh & dau, yéu & dau?

SAPlamrittdt

Linh vuc SAP khoéng lam
ké hoach
Quan ly vat tu
Truy XUA t ngué n gé C
QA - tuan tha
Bao tri
Tai chinh
Hiéu déng hoc qué trinh X
Phan tich dygng cong X
Dy doan mé hdng X
Phat hién bét th syng sém X

4. Mot cau noi “trung tim den” ctia nha may Bia

SAP néi cho toi biét toi da san xuat cai gi.

Nhung né khéng néi cho toi biét vi sao nha may cu x&r nhu vay.

- D6 chinh la ly do TrendMiner/ analytics/ EMS/ CMS phdi dirng trén SAP,

khéng dirng thay SAP.

e 0909981219 @ dong.p@iosense.io

. www.fltech.com
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	Một sai lệch nhỏ về̀ nhiệt độ khi nấ́u malt có thể làm thay đổi hoạt tính enzyme  Một bấ́t ổn nhỏ trong quá trình lên men có thể làm lệch hương vị hoặc độ lên men  Chu trình CIP kém hiệu quả gây lãng phí nước và năng lượng
	Khi nhà máy bia mở rộng:
	Hàng nghìn tag dữ liệu được thu thập mỗ̃i ngày: nhiệt độ, lưu lượng, pH, CO₂, áp suấ́t…  Nhưng phầ̀n lớn dữ liệu không được khai thác đúng mức

	Vấ́n đề̀ không phải là thiế́u dữ liệu – mà là thiế́u insight.

	Vai trò của TrendMiner
	Kế́t quả:

	BƯỚC 1- TỐI ƯU HÓA CÔNG ĐOẠN NẤU MALT (MASHING)
	1. Hồ̀ sơ Mash “Chuẩn Vàng” (Golden Mash Profiles)
	2. So sánh mẻ đang chạy theo thời gian thực

	4. Tố́i ưu hóa năng lượng
	5. Kiểm soát pH và lưu lượng tuầ̀n hoàn
	6. Phân tích sự kiện để benchmark
	BƯỚ
	C 2 – ỔN ĐỊNH QUÁ TRÌNH LÊN MEN
	TrendMiner hỗ̃ trợ kiểm soát lên men 1.Golden Fermentation Fingerprints
	2.Theo dõi men (Yeast Tracking)

	3. Phát hiện bấ́t thường & cảnh báo
	4. Phân tích sự kiện trên toàn bộ tank / site
	5. Liên kế́t dữ liệu chấ́t lượng
	6. Tố́i ưu hóa dự đoán (Predictive Optimization)
	BƯỚC 3 – SAU LÊN MEN: CẢI TIẾN LIÊN TỤC
	Khi lên men đã được kiểm soát, tối ưu hóa mở rộng sang:
	Conditioning & Filtration
	Hiệu quả năng lượng & tài nguyên
	Chấ́t lượng & cộng tác

	GIÁ TRỊ CUỐI CÙNG – NHÀ MÁY BIA DẪN DẮT BẰNG DỮ LIỆU
	TRENDMINER CÓ THỂ LẤY GÌ TỪ HỆ ERP NHƯ SAP?
	Giá trị nằ̀m ở chỗ̃ nố́i hai thế́ giới đó lại với nhau.

	1) Các loại dữ liệu TrendMiner có thể lấy từ SAP
	A) Ngữ cảnh sản xuấ́t & lệnh sản xuấ́t (QUAN TRỌNG NHÂ T)  Từ SAP PP / S/4HANA Manufacturing:
	Vì sao quan trọng
	B) Tham chiế́u công thức & phố́i liệu
	Từ SAP:
	TrendMiner dùng để làm gì

	C) Kế́t quả chấ́t lượng & phòng lab (lấ́y có chọn lọc, không thay LIMS)  Từ SAP QM hoặc LIMS kế́t nố́i:
	TrendMiner KHÔNG làm
	TrendMiner CÓ làm
	Giá trị
	E) Tham chiế́u năng lượng & chi phí (KHÔNG phải kế́ toán tài chính)  Từ SAP:
	D) Ngữ cảnh bảo trì & tài sản (giới hạn nhưng rấ́t “nặng ký”)  Từ SAP PM / EAM:
	TrendMiner được gì
	2) Những thứ TrendMiner KHÔNG lấy từ SAP (nói cho rõ)
	Cố́ nhét tài chính vào TrendMiner thường là sai thiế́t kế́.

	3) Tích hợp kỹ thuật thường diễn ra thế nào? (thực tế)
	Mô hình hay gặp:
	TrendMiner sau đó:
	Kế́t hợp 


	4) Vì sao nhà máy bia (và nhà máy quá trình) cần SAP + TrendMiner đi cùng?
	Câu hỏi 
	Chỉ SAP 
	Chỉ TrendMiner

	5) Một câu “đánh trúng” quản lý nhà máy
	SAP nói cho anh biế́t anh đã sản xuấ́t cái gì.  TrendMiner nói cho anh biế́t vì sao nó xảy ra — và liệu nó có lặp lại không.

	6) Ghi chú chiến lược (liên quan STDD/ Faclon)
	Nhiề̀u đơn vị tích hợp thấ́t bại vì:
	Họ bán phầ̀n mề̀m  Thay vì bán năng lực ra quyế́t định
	TrendMiner + SAP không phải dự án IT.  Nó là lớp trí tuệ quá trình (process intelligence) đặt lên trên ERP và DCS.

	TRENDMINER & SAP – NỘI DUNG CỐT LÕI
	2. Vấ́n đề̀ mà SAP “chưa giải quyế́t hế́t” (TrendMiner nhắ́m vào)  Thực tế́ tại các nhà máy sản xuấ́t:
	→ TrendMiner xuấ́t hiện như một lớp “giải phóng dữ liệu vận hành”

	3. TrendMiner làm gì khi chạy cùng SAP?  3.1. Kế́t nố́i dữ liệu – không phá kiế́n trúc  TrendMiner có thể:
	Kế́t nố́i:
	+ SAP data infrastructure + On-premise data stores + Enterprise historians
	Không cầ̀n dự án tích hợp nặng nề̀
	+ Câu rấ́t quan trọng:  Connect to your SAP data infrastructure and on-premises data stores to unlock your data instantly.  → Nghĩa là:
	SAP vẫ̃n là System of Record TrendMiner là System of Insight
	3.2. Kế́t hợp dữ liệu SAP + dữ liệu OT TrendMiner không chỉ đọc historian, mà còn:
	Kế́t hợp:
	+ Time-series data (sensor, PLC, DCS) + Contextual data từ:
	- SAP MII  - SAP Digital Manufacturing Cloud - Maintenance system  - LIMS
	→ Tạo ra “360° view” về̀ quá trình sản xuấ́t
	B. Phát hiện & phòng ngừa sự cố́
	D. Chia sẻ tri thức
	C. Tự động hóa công việc lặp lại
	7. Cách diễ̃n giải “đúng và rấ́t quan trọng cho khách hàng - nhà máy (đặc biệt ngành bia, thực phẩm, hóa chấ́t):
	“Đây là lớp trí tuệ vận hành đặt lên trên SAP và hệ OT hiện hữu”
	SAP TRONG NHÀ MÁY BIA & NƯỚC NGỌT
	2. SAP làm gì trong từng khâu của nhà máy Bia & Nước ngọt?
	Theo dòng chảy vật lý của nhà máy.
	SAP kiểm soát:
	2.1. Kế́ hoạch sản xuấ́t – SAP PP (Production Planning)  SAP quản lý:
	2.2. Nguyên vật liệu – SAP MM (Materials Management)  SAP quản lý:
	Ví dụ thực tế́:
	Ví dụ:


	2.4. Quản lý chấ́t lượng – SAP QM (Quality Management)  SAP quản lý:
	2.3. Công thức & định mức – SAP Recipe / BOM  SAP quản lý ở mức:
	Định mức (BOM):  + kg malt / hl  + g hoa bia / hl  Phiên bản công thức (recipe version)  Chuẩn chấ́t lượng mục tiêu
	Kế́ hoạch lấ́y mẫ̃u  Chỉ tiêu:  + Độ cồ̀n  + Màu  + CO₂ hòa tan  + Độ đục  + pH  Pass / Fail  Giải phóng lô (Batch Release)

	Lưu ý quan trọng:
	SAP không quản lý chi tiế́t động học quá trình  SAP không thấ́y đường cong nhiệt, CO₂, pH

	Ví dụ:
	QA đo ABV = 4.7% → Fail SAP:  + Giữ lô  + Không cho xuấ́t
	SAP chỉ biế́t:
	Dự kiế́n dùng bao nhiêu  Thực tế́ dùng bao nhiêu (sau khi nhập liệu)
	Ghi nhận non-conformance  + SAP trả lời: “Lô này đạt hay
	+ SAP trả lời: “Anh định làm theo công thức nào”
	không đạt theo tiêu chuẩn”
	+ Không trả lời được “svì sao lên men bị lệch”
	+ Không trả lời được “vì sao mẻ
	này ngon – mẻ kia dở”

	2.5. Bảo trì & tài sản – SAP PM / EAM SAP quản lý:
	SAP ghi nhận:
	Ví dụ:
	SAP dùng để:
	2.6. Năng lượng & chi phí – SAP CO / Energy  SAP quản lý:
	SAP không thấ́y được:
	Lĩnh vực 
	SAP làm rấ́ t tố́ t 
	SAP không làm 
	Kế́ hoạch 
	Quản lý vật t
	Truy xuấ́ t nguồ̀ n gố́ c 
	QA – tuân thủ 
	Bảo trì 
	Tài chính 
	Hiểu động học quá trình 
	Phân tích đ
	ng cong 
	ườ
	Dự đoán mẻ hỏng 
	Phát hiện bấ́t th
	ng sớm 
	ườ


	3.Tổng hợp – SAP mạnh ở đâu, yếu ở đâu?
	4. Một câu nói “trúng tim đen” của nhà máy Bia
	SAP nói cho tôi biế́t tôi đã sản xuấ́t cái gì.  Nhưng nó không nói cho tôi biế́t vì sao nhà máy cư xử như vậy.
	→ Đó chính là lý do TrendMiner/ analytics/ EMS/ CMS phải đứng trên SAP, không đứng thay SAP.


